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Đề ôn tập học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1
PHẦN I.TRẮC NGHIỆM.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: a. Trong các số: 72, 69, 85, 47 số nào bé nhất

	A. 72
	B.69
	C.85
	D.47


b) Số "Ba mươi sáu "viết là

	A. 306
	B.36
	C.63
	D.66


Câu 2: a. Số liền sau của 78 là:

	A. 68
	B.77
	C.79
	D.76


b. Số thích hợp điền vào ô trống 96 - □ = 62 là:

	A. 33
	B.34
	C.60
	D.24


Câu 3:a. Phép cộng 30+20 có kết quả bằng

	A. 10
	B.55
	C.50
	D.52


b. Phép tính 70 - 50 + 20 =..?... có kết quả bằng.

	A. 50
	B.40
	C.10
	D.60


Câu 4: a.Một tuần lễ có mấy ngày?

	A. 7 ngày
	B.9 ngày 
	C.6 ngày
	D.8 ngày


b. Số 94 gồm:

	A. 9 chục và 4
	B. 9 chục và 4 đơn vị 
	C.4 chục và 9 đơn vị 
	D.9 và 4


PHẦN II.TỰ LUẬN.

Bài 1:  Đọc số 

     75:.....................................               44:...................................

     53:......................................              70:.....................................

     69:........................................              100:....................................

Bài 2: Viết các số sau:

Bẩy mươi tư:...........................                 Một trăm:...........................

Năm mươi lăm:.........................                Chín mươi:........................

Bài 3:  Cho các số: 99,  22, 62, 49, 67 

a. Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé:.......................................................

b.  Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:.........................................................

Bài 4: Số?                                                                                                    

            14  +  40  +  5  =........                                        

            64 cm + 5 cm  + 20 cm =.........                                  

             80 – 30  +  22 =............                                                 

Bài  5: Lớp 1B có 36 bạn học sinh. Lớp 1C có 4 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài 6: Số. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 
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Đề ôn tập cuối học kì 2 môn Tiếng Việt

A/ KIỂM TRA ĐỌC 
I. Đọc 
Anh hùng biển cả

   Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển. Nó có thể bơi nhanh vun vút như tên bắn.

   Cá heo sinh con và nuôi con bằng sữa. Nó khôn hơn cả chó, khỉ.có thể dạy nó canh gác bờ biển,dẫn tàu thuyền vào ra các cảng,săn lùng tàu thuyền giặc.Một chú cá heo ở Biển Đen mới đây đã được thưởng huân chương. Chú cá heo này đã cứu sống một phi công,khi anh nhảy dù xuống biển vì máy bay bị hỏng.

1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu chỉ đặc điểm của cá heo?

a.  Sinh con và nuôi con bằng sữa.


b.  Bơi nhanh vun vút như tên bắn và rất khôn.


c.  Cả hai ý trên.

2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em lựa chọn:
- Cá heo sống ở đâu?


a. Ở biển.                                b. Ở hồ.

- Cá heo sinh sản thế nào?


a. Đẻ trứng.                             b. Đẻ con.

3. Nối từ cá heo với những việc người ta có thể dạy nó?
canh gác bờ biển.                                                săn lùng tàu, thuyền giặc.

leo trèo núi.                          Cá heo                    chạy thi với ô tô. 

dẫn tàu thuyền.                                                    cứu người bị nạn trên biển.         

B/ KIỂM TRA VIẾT 

        Trời đang nắng chang chang,không khí oi bức,ngột ngạt.Bỗng đâu gió nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến.mưa ập xuống ào ào, sầm sập.
Bài tập 

1. Điền chữ ng hay ngh?
      …………e   nhạc                                            con …………ựa

      ………….ôi  nhà                                             suy ………….ĩ 

2. Điền vần và dấu;   uôn hay uông 

   rau m...........               bánh c...........             hình v.................          cái kh..........    
